Trường THCS Mễ Sở                      THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN - Từ ngày 20/4 đến 25/4
	Lớp
	Thời gian
	Thứ - Môn học

	
	
	2.(20/4)
	3.(21/4)
	4.(22/4)
	5.(23/4)
	6.(24/4)
	7.(25/4)

	6A
	Chiều

	14h –15h
	Toán- Huyền1
	Sử    - Thảo
	Văn -  Nga 
	Toán - Huyền
	Địa  - Liên1 
	Văn -  Nga

	
	
	15h - 16h
	Lý  -  Huyền 2
	Anh  -  Dũng
	Toán-Huyền2
	
	GD - Chung
	

	6B
	Chiều

	14h –15h
	Văn  -   Liên
	Toán - Xuân1
	Toán - Xuân 
	Văn -   Liên1
	Anh -Dũng1 
	GD - Chung

	
	
	15h - 16h
	Lý   -   Xuân
	Văn  -  Liên 2 
	Sử    - Thảo
	
	Toán-Xuân2
	

	6C
	Chiều

	14h –15h
	Văn -   Liên 
	Địa  -   Liên 1
	 Địa  -   Liên
	Toán -  Xuân 
	Lý -  Xuân1
	Toán - Xuân

	
	
	15h - 16h
	Sử    -  Thảo
	Toán - Xuân2
	 GD -Chung2
	
	Anh- Dũng2
	

	6D
	Chiều

	14h –15h
	Văn  -    Nga
	Toán - Huyền 
	Toán-Huyền1
	GD - Chung1
	Văn -  Nga
	Lý  -  Châm

	
	
	15h - 16h
	Địa  -  Liên2
	Sử    - Thảo
	Anh  -  Dũng
	 
	Toán-Huyền 
	

	7A
	Chiều

	14h –15h
	Toán - Thùy
	Văn - Nguyệt
	Sinh  -Tuyến 
	Sử    -   Thảo
	Toán - Thùy
	Văn-Nguyệt

	
	
	15h - 16h
	Lý    -   Hằng
	Anh -  Uyêna
	Toán - Thùy
	
	Địa - Nguyệt
	

	7B
	Chiều
	14h –15h
	Sinh  - Tuyến
	Văn - Luyến 
	Văn  -  Luyến
	Toán  - Hoa
	Anh - Uyêna
	Toán  -  Hoa

	
	
	15h - 16h
	Địa  -    Ân
	Lý   -   Hằng
	Toán  - Hoa
	
	Sử   -   Thảo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7C
	Sáng
	8h – 9h
	Anh  -  Uyêna
	Văn  -    Nga
	Toán  -  Hoa 
	Lý    -   Hằng
	Toán -  Hoa
	Sinh-Tuyến 

	
	
	9h - 10h
	Sử    -   Thảo
	Toán -  Hoa
	Địa    -   Ân 2
	
	Văn  -    Nga  
	

	7D
	Sáng
	8h – 9h
	Văn  - Nguyệt
	Toán -  Thùy 
	Địa  - Nguyêt
	Văn - Nguyệt
	Sinh-Tuyến 
	Toán - Thùy

	
	
	9h - 10h
	Toán -  Thùy
	Lý    -   Hằng
	Sử    -   Thảo
	
	Anh - Uyêna
	

	8A
	Sáng
	8h –  9h
	Toán- Khuyên
	Văn -    Nhã
	CN    -  Bằng 
	Toán-Khuyên
	Văn  -   Nhã 
	Sinh -Duyên

	
	
	9h - 10h
	GDCD -  Ân
	Sử       - Hạnh
	Hóa  -   Hà
	Anh   - Vui 2
	Địa-Luyến2
	

	8B
	Sáng
	8h –  9h
	Sinh  - Duyên
	Toán-Khuyên1 
	Văn - Lâm1
	Văn -  Lâm 1
	ToánKhuyên1
	Sử - Hạnh

	
	
	9h - 10h
	Địa- Luyến 2
	GDCD-Lâm2
	Anh -Uyêna2 
	CN    -  Bằng
	Hóa   -   Hà
	

	8C
	Sáng
	8h –  9h
	Văn   -   Nhã
	Sử       -  Hạnh
	Anh-Uyêna 1
	Sinh -  Duyên
	Địa - Luyến1
	Văn -   Nhã

	
	
	9h - 10h
	Hóa   -   Hà
	CN    -   Bằng
	Toán-Khuyên
	GDCD-Lâm2
	Toán-Khuyên2
	

	8D
	Sáng
	8h – 9h
	Văn  -   Lâm1 
	Hóa   -    Hà 
	Sinh - Duyên
	Sử   -    Thảo
	 Văn -   Lâm 
	Anh -  Dũng

	
	
	9h-10h
	Địa- Uyên (nghỉ)
	Toán–Khuyên2
	GDCD-Lâm2
	Toán –Khuyên2
	 CN    -  Bằng
	 




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9A
	Sáng
	8h – 9h
	Toán  - Châm
	Địa  -  Luyến1
	Hóa   -   Hà
	Anh  -  Vui 1
	Toán  - Châm
	Lý -   Hằng

	9B
	Sáng
	8h – 9h
	Địa -  Luyến1
	Toán  - Châm
	Lý   -   Hằng   
	Hóa   -    Hà 
	Anh   -  Vui
	Toán -Châm

	9C
	Sáng
	8h – 9h
	Anh   -    Vui 
	Toán   -  Yên
	Văn   -   Ân 1    
	Văn   -   Ân 
	Sử   -     Hạnh
	Toán -   Yên

	9D
	Sáng
	8h – 9h
	Văn  -     Ân     
	Anh   -   Vui
	Toán   -  Yên 
	Sử   -    Hạnh
	Toán   -  Yên
	Văn   -    Ân

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 Tên bài học trực tuyến của các khối lớp
Các môn tự nhiên
	Khối
	Toán (tên bài)
	Lý (tên bài)
	Hóa (tên bài)
	Sinh (tên bài)
	Công nghệ

	6
	B1: Phân số bằng nhau…
B2: Rút gọn phân số-LT 
B3: Quy đồng mẫu số các phân số
	KHTN: Quan hệ động vật và người
	
	KHTN: Quan hệ động vật và người
	

	7
	Đại: Đơn Thức
Hình: Quan hệ giữa 3 cạnh của tam giác
	Sự truyền âm…
	
	Hô hấp và vệ sinh hô hấp
	

	8
	Đại: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Hình: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
	Nghỉ
	Muối
	Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên hoang dã
	Đồ dùng loại điện-nhiệt

	9

	Đại: LT công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn…
Hình: LT tứ giác nội tiếp
	Ôn tập thấu kính
	Ôn tập: Hiđrô-Cácbon
	Ôn tập sinh vật và môi trường
	





Tên bài học trực tuyến của các khối lớp
Các môn Xã hội
	Khối
	Văn (tên bài)
	Sử (tên bài)
	Địa (tên bài)
	Tiếng Anh (tên bài)
	GDCD (tên bài)

	6
	Buổi học cuối cùng
	Chế độ cai trị các triều đại phong kiến phương bắc…
	Thời tiết và khí hậu
	Unit 8 Skills 1
	Cuộc sống hòa bình

	7
	Lập luận chứng minh
	Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
	Các khu vực châu mĩ
	Unit 8 Skills 1
	

	8
	Chiếu dời đô (tiếp)
	Cuôc kháng chiến chống thực dân pháp (1858-1884)
	Vị trí sự hình thành lãnh thổ Việt Nam
	Unit 8 Skills 1
	Tham gia hoạt động xã hội…

	9

	Ôn tập văn nghị luận
	Ôn tập: Đảng công sản Việt Nam ra đời
	Ôn Tập
	Ôn tập câu điều kiện
	





